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Phonetics (trang 20 SBT Tiếng Anh 9 mới) 

1. Do you think... 

(Bạn cho rằng các câu trả lời dưới đây cần lên hay xuống giọng? Đánh dấu bằng các 

mũi tên lên xuống cho các câu B. Luyện tập với bạn bè.) 

1. A: This car is slow. 

B: I know it's slow, but it's reliable. 

2. A: This CD is good. 

B: I know it's good, but that one is better. 

3. A: This armchair is ugly! 

B: I know it's ugly, but it's comfortable. 

4. A: This motorbike is fast. 

B: I know it's fast, but it's dangerous. 

5. A: This TV is big. 

B: I know it's big, but the one in the corner is bigger. 

Đáp án: 

1. Xuống giọng 

2. Lên giọng 

3. Xuống giọng 

4. Xuống giọng 

5. Lên giọng 

Hướng dẫn dịch: 
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1. A: Chiếc xe này chậm. 

B: Tôi biết nó chậm, nhưng nó rất đáng tin cậy. 

2. A: CD này là tốt. 

B: Tôi biết nó tốt, nhưng đó là tốt hơn. 

3. A: Ghế ngồi này xấu xí! 

B: Tôi biết nó xấu xí, nhưng thoải mái. 

4. A: Xe máy này nhanh. 

B: Tôi biết nó nhanh, nhưng nó nguy hiểm. 

5. A: Tivi này lớn. 

B: Tôi biết nó lớn, nhưng một trong những góc lớn hơn. 

2. In each pair... 

(Mỗi cặp hội thoại sau có câu trả lời giống nhau nhưng âm điệu khác nhau. Đánh 

dấu bằng các mũi tên lên hoặc xuống ở câu B. Luyện tập với bạn bè.) 

1. a. A: The new car is cheap. 

B: The second-hand one is cheaper. 

b. A: Why did you buy the second-hand car? 

B: The second-hand one is cheaper. 

2. a. A: What time's dinner? 

B: Dinner is at 8.00 p.m 

b. A: Let's go for a walk at 8.00p.m 

B: Dinner is at 8.00 pm. 
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3. a. A: I'd like a gold one. 

B: They're all gold. 

b. A: Why are these watches so expensive? 

B: They're all gold. 

4. a. A: Where's your father? 

B: My father's upstairs. 

b. A: Who's upstairs? 

B: My father's upstairs. 

5. a. A: Was the fish delicious? 

B: The steak was more delicious. 

b. A: Why didn't you have fish? 

B: The steak was more delicious. 

Đáp án: 

1. a. Lên giọng b. Xuống giọng 

2. a. Xuống giọng b. Lên giọng 

3. a. Lên giọng b. Xuống giọng 

4. a. Xuống giọng b. Lên giọng 

5. a. Lên giọng b. Xuống giọng 

Vocabulary - Grammar (trang 21-22-23 SBT Tiếng Anh 9 mới) 

1. Choose the best answer... 

(Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau.) 
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1. B 2. A 3. B 4. C 5. D 

6. D 7.A 8. A 9. B 10.C 

Hướng dẫn dịch: 

1. Máy tính cung cấp một mức độ linh hoạt hơn nhiều trong cách làm việc có thể 

được tổ chức. 

2. Cô ấy nói tiếng Anh với một giọng điệu mà tôi không thể hiểu. 

3. Louis hầu như nói hai thứ tiếng bằng tiếng Hà Lan và tiếng Đức. 

4. Cô ấy đã chọn một số người Tây Ban Nha khi cô ấy sống ở Mexico. 

5. Giáo viên cung cấp một hình mẫu để trẻ em noi theo. 

6. Peter chỉ có thể vượt qua bằng tiếng Đức. 

7. Biểu tượng âm thanh có nghĩa là chúng ta thường đoán ý nghĩa của một từ từ âm 

thanh của nó. 

8. Tôi có thể nói chuyện bằng tiếng Ý, nhưng tôi hơi ngại. 

9. Tiếng Anh có phải là ngôn ngữ chính ở quê hương bạn không? 

10. Ông ấy đã nói một chút từ ngữ địa phương ở Pháp và chúng tôi đã cảm thấy thật 

khó để hiểu được. 

2. Match words... 

(Nối các từ từ 1-6 với nghĩa tương ứng từ A-F.) 

1. E 2. C 3. D 4. A 5. F 6. B 

Hướng dẫn dịch: 

1. guess: tìm ra câu trả lời đúng mà không cần biết những sự thật 
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2. sao chép, bắt chước ai đó hoặc điều gì đó 

3. mistake: điều gì đó xảy ra theo cách sai trái hoặc một ý kiến, lời khẳng định không 

đúng 

4. meaning: điều gì đó hay ý kiến gì đó được biểu hiện bởi âm thanh, ngôn từ, dấu 

hiệu,… 

5. derivative: một từ ngữ được phát triển hoặc tạo ra bởi một từ ngữ khác 

6. compound: một danh từ, tính từ hoặc động từ tạo bởi hai hoặc nhiều từ hoặc nhiều 

phần nhỏ của các từ 

3. Read the two paragraphs... 

(Đọc hai đoạn văn dưới đây và điền vào chỗ trống với từ thích hợp có trong khung.) 

1. tongue 2. second 

3. global 4. status 

5. expansion 6. simplicity 

7. change 8. flexibility 

9. speech 10. Openness 

Hướng dẫn dịch: 

Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Đó là những người 

sống ở Anh, Ireland, Mỹ, Úc, New Zealand, ngôn ngữ mẹ đẻ, hoặc tiếng mẹ đẻ của 

khoảng 400 triệu người ở Canada và Nam Phi, và nó được nói như một ngôn ngữ 

thứ hai bởi hàng triệu người khác. Tiếng Anh được học bởi nhiều người trên toàn 

thế giới như một ngoại ngữ. Tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ toàn cầu, hoặc là 

ngôn ngữ quốc tế, được sử dụng bởi những người nói tiếng mẹ đẻ khác nhau để giao 

tiếp với nhau. Tiếng Anh đã đạt được vị thế của một ngôn ngữ thế giới trong một 
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khoảng thời gian dài, và vì nhiều lý do lịch sử và văn hoá khác nhau. Trong thế kỷ 

17, tiếng Anh được truyền bá bởi những người định cư đi từ Anh sang Mỹ, và trong 

thế kỷ 18 và 19 với sự mở rộng của đế chế Anh. 

Tiếng Anh là ngôn ngữ có lượng từ vựng lớn nhất, với khoảng 500.000 từ và 300.000 

thuật ngữ kỹ thuật. Một trong những đặc điểm cơ bản của tiếng Anh là sự đơn giản 

về mặt hình thức. Nhiều từ tiếng Anh đã được đơn giản hóa qua nhiều thế kỷ. Nhiều 

từ tiếng Anh không thay đổi theo các phần của bài phát biểu. Một tiếng Anh cơ bản 

đã trở thành một ngôn ngữ linh hoạt trong đó cùng một từ có thể hoạt động như nhiều 

phần của bài phát biểu. Tính mở của từ vựng là một đặc điểm cơ bản của tiếng Anh. 

Anh có nhiều từ mượn, và các từ ghép. 

4. Use your own ideas ... 

(Hoàn thành các câu sau theo quan điểm của bạn.) 

1. If my English was good enough, I could find a good job. 

2. If I could go to England this summer, I would have the chance to pick up a bit of 

English. 

3. If English had fewer words, it would be easier for us to master. 

4. I would read more English books if I had enough time. 

5. My English wouldn't be so rusty if I had more chance to communicate with native 

speakers of English. 

Hướng dẫn dịch: 

1. Nếu tiếng Anh của tôi đủ tốt thì tôi đã có thể tìm được một công việc tốt. 

2. Nếu tôi có thể đến Anh hè này thì tôi đã có cơ hội học hỏi được một chút tiếng 

Anh. 
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3. Nếu tiếng Anh có ít từ vựng hơn thì nó sẽ dễ hơn cho chúng tôi học nó. 

4. Tôi sẽ đọc nhiều sách tiếng Anh hơn nếu tôi có đủ thời gian. 

5. Tiếng Anh của tôi sẽ không tệ như thế nếu tôi có nhiều cơ hội hơn để giao tiếp 

với người Anh bản xứ. 

5. Complete the sentences... 

(Hoàn thành các câu sau bằng cách chọn từ thích hợp cho trước để tạo thành mệnh 

đề quan hệ.) 

1. English has borrowed many words which/that come from other languages. 

2. There are several reasons why I don't like English. 

3. I often look up new words in the dictionary which/that has just been published by 

Oxford University Press. 

4. The French couple who/that live next door can get by in Vietnamese. 

5. The new girl in our class, whose name is Mai, is reasonably good at English. 

6. Many people come to England and English-speaking countries, where they can 

learn English in the all-English environment. 

Hướng dẫn dịch: 

1. Tiếng Anh đã mượn nhiều từ ngữ của các ngôn ngữ khác. 

2. Có vài lý do khiến tôi không thích tiếng Anh. 

3. Tôi thường tra từ mới trong cuốn từ điển xuất bản bởi Báo chí Đại học Oxford. 

4. Cặp đôi người Pháp sống ở nhà kế bên có thể hiểu tiếng Việt. 

5. Cô gái mới của lớp ta tên là Mai khá giỏi tiếng Anh. 
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6. Nhiều người đến Anh và các nước nói tiếng Anh, nơi họ có thể học hỏi tiếng Anh 

cũng như môi trường hoàn toàn dùng tiếng Anh. 

6. Read the following conversation... 

(Đọc đoạn hội thoại sau và điền từ thích hợp vào chỗ trống.) 

1. which/that 2. who 

3. whose 4. who/whom/that 

5. where 6. which/that 

7. that 8. Where 

Hướng dẫn dịch: 

A: Đây là những bức ảnh về kỷ nghỉ của chúng tôi ở Anh. Đó là ngôi làng mà chúng 

tôi đã ở. Và kia là Mary, người sống bên cạnh ngôi nhà của chúng tôi. 

B: Ồ, có phải đó là cô gái có bố là giáo viên dạy tiếng Anh không? Bạn đã từng kể 

với tôi về cô ấy nhiều lần rồi. 

A: Đúng vậy. Với sự giúp đỡ của bố cô ấy, tôi đã học hỏi được một chút tiếng Anh. 

B: Tôi luôn luôn chụp những người mà tôi gặp trong kỳ nghỉ và những địa điểm mà 

tôi ở. 

A: Và đây là bức ảnh mà tôi thích nhất. Đây là bức ảnh hài hước nhất mà tôi từng 

chụp. Chúng tôi khi đó đang ở trong một nhà hàng nơi có thịt cừu cùng với khoai 

tây và đỗ xanh. Trong khi chúng tôi đang ăn thì chiếc ghế của Nick đã gãy. Anh ấy 

đã ngã và mặt va ngay vào chiếc đĩa của anh ấy. 

Speaking (trang 24 SBT Tiếng Anh 9 mới) 

1. Choose correct statement... 
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(Chọn đáp án đúng từ A-F để hoàn thành đoạn hội thoại sau. Luyện tập với bạn bè.) 

1. E 2. D 3. A 4. F 5. C 6. B 

Hướng dẫn dịch: 

Mary: Dương, bạn có thích học tiếng Anh không? 

Dương: Tôi thích học tiếng Anh, và tôi có thể đọc tốt, nhưng nói thì có thể khó. 

Mary: Không khó đâu. Nếu bạn nói chuyện với bạn bè Mỹ mỗi ngày, bạn sẽ cải 

thiện nhanh chóng. 

Dương: Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi không? 

Mary: Chắc chắn, bạn muốn biết điều gì? 

Dương: Tôi có cuốn sách của tôi từ lớp học ở đây. Làm thế nào để bạn có từ này? 

Làm như học tiếng Anh, và tôi có thể đọc nó khá tốt nhưng nói có thể khó khăn. 

Mary: Đó được đọc là lò vi sóng. 

Dương: Xin lỗi, tôi không hiểu. Chữ đó có nghĩa là gì? 

Mary: Lò vi sóng là loại lò nướng nấu hoặc làm thức ăn rất nhanh bằng cách sử 

dụng sóng điện từ thay vì nhiệt. Bạn hiểu không? 

Dương: Vâng, tôi nghĩ thế. Bạn có thể nói lại không? 

Mary: Lò vi sóng. 

Dương: Lò vi sóng. Tôi đã phát âm đúng không? 

Mary: Vâng, đúng rồi. Điều đó rất tốt. 

Dương: Cảm ơn. Và từ này? Bạn phát âm nó như thế nào? 

Mary: Từ đó được phát âm là sắt. 
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Dương: Cảm ơn rất nhiều. 

Reading (trang 25-26 SBT Tiếng Anh 9 mới) 

1. Read the paragraph... 

(Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống.) 

1. B 2. B 3. C 4. C 5. D 

6. A 7. A 8. D 9. B 10. A 

Hướng dẫn dịch: 

Tôi bắt đầu học tiếng Anh khi tôi 14 tuổi sau năm năm học tiếng Nga. Lúc đầu, tôi 

gặp một số khó khăn trong việc học ngôn ngữ, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để vượt 

qua chúng. Thứ nhất, phát âm tiếng Anh của tôi bị ảnh hưởng bởi cách tôi nói tiếng 

Nga. Để giải quyết vấn đề này, tôi thực hành bằng cách nghe băng bằng tiếng Anh 

mỗi ngày. Tôi bật băng, dừng lại sau mỗi câu, và lặp lại câu nhiều lần. Ở trường, tôi 

đã tham gia một câu lạc bộ nói tiếng Anh do một giáo viên của Anh tổ chức. Cô hiểu 

được khó khăn của tôi và đã giúp tôi rất nhiều trong việc cải thiện cách phát âm của 

tôi. Thứ hai, tôi tìm thấy nó thực sự khó khăn để học từ vựng tiếng Anh. Trong tiếng 

Nga, cách bạn viết từ là cách bạn phát âm nó. Tuy nhiên, chính tả tiếng Anh thường 

khác với cách phát âm của nó. Để vượt qua được khó khăn này, tôi bắt đầu sử dụng 

từ điển. Bất cứ khi nào tôi học một từ mới, tôi tra nó cẩn thận trong từ điển. Sau đó, 

tôi đã cố gắng nhớ cách đọc và viết từ. Sau đó, tôi viết chữ xuống nhiều lần trong 

một quyển sổ. Dần dần, tôi đã quen với hệ thống chính tả của ngôn ngữ. Bây giờ tôi 

tin rằng tiếng Anh của tôi đã trở nên tốt hơn. 

2. Fill each of the blanks... 

(Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn.) 
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1. adapt/change 2. skills 

3. having 4. clearly 

5. their 6. dictionary 

7. can 8. listening 

9. easy/good 10. Language 

Hướng dẫn dịch: 

Nó không phải là dễ dàng cho các học sinh trưởng thành học tiếng Anh để cải thiện 

sự phát âm của họ. Không giống như trẻ em, người lớn thường gặp khó khăn trong 

việc thích ứng cách nói chuyện. Đó là lý do tại sao học sinh trưởng thành lại có nhiều 

khó khăn hơn trong việc phát triển kỹ năng nói hơn là trẻ em. Trước hết, đừng lo 

lắng về việc không có giọng nói bản địa tiếng Anh. Điều quan trọng hơn là có thể 

nói chuyện rõ ràng, để mọi người có thể hiểu bạn. Sau đó, có một số điều mà sinh 

viên quốc tế của Anh có thể làm để nâng cao sự phát âm và học tiếng Anh tốt. Một 

từ điển tiếng Anh giúp bạn rất nhiều trong đó nó cho thấy bạn phát âm ngữ âm của 

mỗi từ, mà một phần của từ được nhấn mạnh. Bạn cũng có thể tham gia lớp phát âm 

tiếng Anh, hoặc thực hành nói và nghe những người nói tiếng Anh bản địa càng 

nhiều càng tốt hay xem các chương trình truyền hình bằng tiếng Anh là một cách dễ 

dàng để cải thiện cách phát âm của bạn. Trên hết, cách tốt nhất để cải thiện việc phát 

âm của bạn là học tiếng Anh ở một quốc gia nói tiếng Anh, nơi bạn có thể học ngôn 

ngữ cũng như văn hoá của nó. 

3. Read the following passage ... 

(Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.) 

1. It is considered a global language or lingua franca. 

2. They may meet lots of difficulties in the modern world. 
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3. We can get information from different sources in English and attend courses in 

English. 

4. Yes, they do. 

5. Because they want to get a position with a top company, or their companies require 

them to do so. 

6. Students' own answers. 

Hướng dẫn dịch: 

Hôm nay tiếng Anh được coi là một ngôn ngữ toàn cầu. Người ta nói rằng nếu bạn 

không biết và không thể sử dụng nó tốt, bạn có thể gặp rất nhiều khó khăn trong thế 

giới hiện đại. Ngày càng có nhiều người đang học tiếng Anh vì nhiều lý do. 

Thứ nhất, họ muốn nâng cao kiến thức của họ. Rõ ràng là hầu hết các nguồn thông 

tin quan trọng hiện nay bằng tiếng Anh. Chúng tôi có thể dễ dàng tìm thấy trang 

web, tạp chí, báo chí và bách khoa toàn thư ở khắp mọi nơi. Nếu chúng tôi biết tiếng 

Anh tốt, chúng tôi có thể tham dự khá nhiều khóa học trực tuyến hoặc đi abroac để 

nghiên cứu. Nhiều trường đại học ở các nước khác nhau cung cấp các khóa học tiếng 

Anh mặc dù nó không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. 

Thứ hai, nó dễ dàng hơn để có được một công việc được trả lương cao nếu bạn có 

thể sử dụng tiếng Anh. Hầu hết các công ty đa quốc gia đòi hỏi một trình độ tiếng 

Anh nào đó từ các nhân viên tiềm năng. Vì vậy, để có được một vị trí với một công 

ty hàng đầu, ngày càng có nhiều người đang học tiếng Anh. Ngay cả các công ty địa 

phương bây giờ yêu cầu nhân viên của họ biết tiếng Anh. Lý do là họ có thể có mối 

quan hệ kinh doanh với các công ty ở các nước khác sử dụng tiếng Anh làm ngôn 

ngữ làm việc của họ. 

Hai lý do này là những lý do phổ biến nhất giải thích tại sao mọi người thích, và cần 

phải học tiếng Anh. 
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Writing (trang 27 SBT Tiếng Anh 9 mới) 

1. For each of the sentences... 

(Viết lại các câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi. Sử dụng từ gợi ý. Từ này không 

được phép thay đổi.) 

1. She picked up a few words of German last month. 

2. Duong's sister is fluent in Italian. 

3. She is bilingual in Vietnamese and English. 

4. She can (just about) get by in German. 

5. Nam's English is a bit rusty. 

Hướng dẫn dịch: 

1. Cô ấy đã học một vài từ tiếng Đức tháng trước. 

2. Chị gái của Dương rất thành thạo tiếng Ý. 

3. Cô ấy có thể nói song ngữ, cả tiếng Việt và tiếng Anh. 

4. Cô ấy có thể hiểu tiếng Đức. 

5. Tiếng Anh của Nam hơi tệ một chút. 

2a. Should we learn... 

(Chúng ta nên học tiếng Anh ở nhà hay ở một nước nói tiếng Anh? Hoàn thành bảng 

sau với ý kiến của bạn.) 

Advantages: 

- Many chances to practice your English skills by communicating with native 

speakers; 
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- Ability to access gigantic libraries and modern labs; 

- Higher chances of getting well-paid jobs; 

- Understanding about its cultures; 

Disadvantages: 

- Differences in cultures; 

- Money consuming; 

2b. Now write about... 

(Viết một đoạn văn về những mặt tích cực/tiêu cực của việc học tiếng Anh ở một 

nước nói tiếng Anh (khoảng 100-120 từ). Sử dụng các gợi ý ở 2a.) 

Learning English in an English-speaking country offers us a number of advantages. 

In the first place, studying overseas give you many chances to practice your English 

skills by communicating with native speakers. It is obvious that in order to perfect 

English skills as your second language you need an English-speaking environment 

where you can practice your English skill everywhere in anytime in the most 

effective and convenient way. Living in a country where people living there use 

English in their daily communication encourages you to use English everyday. You 

cannot use your language to talk with others from different countries. You have to 

use English, which is common language between you and them. In order to 

communicate with them that forcing you use English very actively. I think that it's 

the best way to learn a new language. You spend more time for communication and 

talking, your English will be better. Secondly, you can access gigantic libraries and 

modern labs which can't easy appear in your country. Not only that, you can study 

with well-known professors and lecturers so you can receive more pratical skills and 

deeper knowledge. Listening to your professors in your classes, talking with your 

friends before and after school, reading books and do your homeworks, from that 
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you can have one more times to perfect your skills. Thirdly, it's is undeniable that 

studying English includes not only applying grammatical rules, remembering 

vocabularies, reading or writing assignments but also understanding the culture of 

native speaker in the country you are living in. Knowing more about their culture 

will bring you more chances to understand them as well as choose a better way to 

express your ideas that they can easier to understand you. You can not integrate into 

them if you can just say something boring and rigid, it will be interesting if you can 

understand that they are joking after that you can choose a joke return to make them 

laugh and you can see that the culture barrier will be suddenly disappeared suddenly. 

Hướng dẫn dịch: 

Học tiếng Anh ở một nước nói tiếng Anh cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, 

học tập ở nước ngoài cho bạn nhiều cơ hội để luyện tập kỹ năng tiếng Anh của mình 

bằng cách giao tiếp với người bản địa. Rõ ràng là để hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh 

như là ngôn ngữ thứ hai của bạn, bạn cần một môi trường nói tiếng Anh, nơi bạn có 

thể thực hành kỹ năng tiếng Anh của bạn ở mọi nơi theo cách hiệu quả và thuận tiện 

nhất. Sống ở một đất nước nơi những người ở đó sử dụng tiếng Anh giao tiếp hàng 

ngày của họ khuyến khích bạn sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Bạn không thể sử dụng 

ngôn ngữ để nói chuyện với người khác từ các quốc gia khác nhau. Bạn phải sử dụng 

tiếng Anh, là ngôn ngữ phổ biến giữa bạn và họ. Để giao tiếp với họ buộc bạn sử 

dụng tiếng Anh rất tích cực. Tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để học một ngôn ngữ 

mới. Bạn dành nhiều thời gian hơn để giao tiếp và nói chuyện, tiếng Anh của bạn sẽ 

tốt hơn. Thứ hai, bạn có thể truy cập các thư viện khổng lồ và phòng thí nghiệm hiện 

đại mà không thể dễ dàng xuất hiện ở đất nước của bạn. Không chỉ vậy, bạn có thể 

học với các giáo sư và giảng viên nổi tiếng để bạn có thể nhận được nhiều kỹ năng 

thực tiễn hơn và kiến thức sâu hơn. Lắng nghe các giáo sư của bạn trong lớp, nói 

chuyện với bạn bè trước và sau khi đi học, đọc sách và làm bài tập về nhà, từ đó bạn 

có thể có thêm một lần để hoàn thiện kỹ năng của mình. Thứ ba, không thể phủ nhận 
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rằng học tiếng Anh không chỉ bao gồm các quy tắc ngữ pháp, ghi nhớ từ vựng, đọc 

hay viết bài mà còn hiểu văn hoá của người bản ngữ ở nước bạn đang sống. Biết 

thêm về văn hoá của họ sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội để hiểu họ hơn cũng như 

chọn một cách tốt hơn để thể hiện ý tưởng của bạn để họ dễ hiểu hơn về con người 

bạn. Bạn không thể hòa nhập vào họ nếu bạn chỉ nói điều gì đó chán ngắt và cứng 

nhắc, điều đó sẽ thú vị nếu bạn có thể hiểu rằng họ đang nói đùa sau đó bạn có thể 

chọn một trò đùa trở lại để làm họ cười và bạn có thể thấy rào cản văn hóa sẽ đột 

nhiên biến mất. 
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